
Danh sách chi tiết sinh viên chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà Trường

Học phí
Bằng tốt 
nghiệp 
THPT

Bằng tốt 
nghiệp 

cao đẳng

CMND/ 
CCCD

Hình 
3x4

Phiếu 
kiểm tra

thông 

Khác Phòng 
Quản lý 
khoa học

Phòng 
Kế 

hoạch 

Ký túc 
xá

Thư viện Khoa/ 
Ban

Ngày 
công tác 
xã hội

Giấy 
cam kết 
vay vốn

Khác

(2.1) (2.2) (2.3) (2.4) (2.5) (2.6) (3.1) (3.2) (3.3) (3.4) (3.5) (4.1) (4.2) (4.3)

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

1 CD71705149 Diệp Yến Nhi C17_KD01 X X X T8/2022

2 CD71804038 Hoàng Thị Anh Đào C18_KD01 X X T8/2022

3 CD71806155 Tiêu Vinh Hào C18_KD01 X X X X X T8/2022

4 DH81501384 Võ Hoài Sơn D15_XD02 X X T6/2022

5 DH81501767 Nguyễn Hồ Hữu D15_XD03 X T10/2022

6 DH81502146 Nguyễn Quan Đại D15_XD04 X X X X T6/2022

7 DH91501154 Lê Hồng Khanh D15_MT3DH X X X X T6/2022

8 DH11601074 Lưu Kiên Thắng D16_CDT01 X X X T8/2022

9 DH11603147 Đỗ Ngọc Minh D16_CDT02 X X T6/2022

10 DH11603818 Lê Tiến Đạt D16_CDT03 X X X T8/2022

11 DH11602435 Bùi Thế Lâm D16_CDT03 X X X X T8/2022

12 DH61602070 Nguyễn Văn Thanh D16_TP06 X T10/2022

13 DH71600469 Võ Thị Bích Cẩm D16_KD02 X X X X X T8/2022

14 DH71601573 Nguyễn Minh Hoàng D16_MAR04 X X X X T8/2022

15 DH71603280 Trần Hoài Khiêm D16_TC03 X X X X T8/2022

16 DH31701200 Nguyễn Mạnh Đức D17_DDT01 X X X T10/2022

17 DH31704075 Nguyễn Văn Sơn D17_DDT03 X X X T8/2022

18 DH51704277 Nguyễn Minh Tiến D17_TH01 X X X X T8/2022

19 DH51700666 Lê Vũ Bình D17_TH03 X X X X T8/2022

20 DH51703728 Vòng Quyền Minh D17_TH07 X X X T6/2022

21 DH51703886 Lê Quang Nhựt D17_TH07 X X X X T8/2022

22 DH51704380 Nguyễn Minh Triết D17_TH08 X X X X T8/2022

23 DH51701727 Cao Lê Tuấn Vũ D17_TH10 X X X X T8/2022

24 DH71600180 Ngô Minh Phương Vy D17_MAR01 X X X X T8/2022

25 DH71700669 Nguyễn Thị Yến D17_MAR01 X X X T8/2022

Các khoản hồ sơ thiếu
Phòng Công tác sinh viên

Ghi chúSTT MSSV Họ và tên Lớp

Các khoản hồ sơ thiếu
Phòng Đào tạo

Các khoản hồ sơ thiếu
các đơn vị khác

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA THỰC HIỆN ĐẦY ĐỦ NGHĨA VỤ VỚI NHÀ TRƯỜNG

PHÒNG ĐÀO TẠO
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(2.1) (2.2) (2.3) (2.4) (2.5) (2.6) (3.1) (3.2) (3.3) (3.4) (3.5) (4.1) (4.2) (4.3)

Các khoản hồ sơ thiếu
Phòng Công tác sinh viên

Ghi chúSTT MSSV Họ và tên Lớp

Các khoản hồ sơ thiếu
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các đơn vị khác

26 DH71701840 Huỳnh Phượng Chi D17_MAR03 X

Nộp giấy 
xác nhận 

của 
P.CTSV

_T8/2022

27 DH71704372 Nguyễn Hoài Bảo Trinh D17_MAR04 X X X X X T8/2022

28 DH81701481 Phan Văn Thảo D17_XD01 X X X T8/2022

29 DH81702980 Phạm Minh Quân D17_XD03 X T8/2022

30 DH81702949 Huỳnh Tấn Tài D17_XD04 X X X T8/2022

31 DH81704533 Nguyễn Đức Vinh D17_XD04 X T8/2022

32 DH91703791 Đặng Duy Ngọc D17_TK3DH X X X T6/2022

33 DH91701922 Sẩm Nhuận Phát D17_TK3DH X X X X X T8/2022

34 DH11804522 Lê Quốc Đạt D18_CDT04 X X X T8/2022

35 DH31804318 Nguyễn Quốc Bình D18_DDT02 X X X T8/2022

36 DH31805658 Nguyễn Minh Thông D18_DDT02 X X T8/2022

37 DH31800177 Nguyễn Bá Hùng D18_DDT03 X X X T8/2022

38 DH31803995 Phạm Xuân Thắng D18_DDT03 X X X X T8/2022

39 DH51802009 Phạm Anh Thi D18_TH01 X T8/2022

40 DH51802640 Lê Đình Mẫn D18_TH02 X X T8/2022

41 DH51800835 Đồng Đình Quân D18_TH02 X X T8/2022

42 DH51800004 Trần Phú Yên D18_TH02 X T8/2022

43 DH51802776 Nguyễn Đức Long D18_TH05 X X T8/2022

44 DH51805204 Trần Thị Nguyệt D18_TH12 X X T8/2022

45 DH51805372 Trần Bảo Phúc D18_TH12 X X X X T8/2022

46 DH51804542 Trần Hí Đường D18_TH13 X X X X T8/2022

47 DH61805675 Nguyễn Hiệp Thuận D18_TP04 X T8/2022

48 DH71800065 Trần Hoài Tiến D18_KD01 X T8/2022

49 DH71804338 Phan Quốc Bảo D18_KD03 X T8/2022

50 DH71802949 Lê Chí Cường D18_KD03 X X X X T8/2022

51 DH71804100 Đinh Thị Khánh Ngân D18_KD03 X X X X T8/2022
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52 DH71805147 Nguyễn Ngọc Kim Ngân D18_KD03 X X T8/2022

53 DH71802598 Ngô Trung Hiếu D18_MAR01 X X T8/2022

54 DH71800421 Lâm Nguyệt Bữu D18_MAR02 X X T8/2022

55 DH71803464 Nguyễn Thị Thanh Thảo D18_MAR02 X X T8/2022

56 DH71803420 Huỳnh Quốc Đạt D18_MAR03 X T8/2022

57 DH71801047 Nguyễn Bích Liên D18_MAR04 X X X T8/2022

58 DH71800649 Trịnh Tấn Sang D18_MAR04 X T8/2022

59 DH71806479 Nguyễn Thị Băng Châu D18_MAR05 X

Nộp giấy 
xác nhận 

của 
P.CTSV

_T8/2022

60 DH71805144 Lê Phạm Kim Ngân D18_MAR05 X

Nộp giấy 
xác nhận 

của 
P.CTSV

_T8/2022

61 DH71703997 Vòng Lý Nguyên Phương D18_TC01 X X T10/2022

62 DH71804965 Dương Tố Linh D18_TC03 X T8/2022

63 DH71805148 Nguyễn Thị Kim Ngân D18_TC03 X T8/2022

64 DH71805863 Nguyễn Thị Trinh D18_TC03 X T8/2022

65 DH71803831 Võ Minh Vi D18_TC03 X X T8/2022

66 DH81802027 Vỏ Văn Phúc D18_XD02 X T8/2022

67 DH81805483 Nguyễn Quang Sến D18_XD02 X T8/2022

68 DH81801728 Trần Văn Thạnh D18_XD02 X T8/2022

69 DH91802985 Lê Hồng Cường D18_TK3DH X T8/2022

70 DH91803664 Trần Quốc Long D18_TK3DH X X X T8/2022

71 DH91805557 Nguyễn Kim Ngọc Thành D18_TK3DH X X T8/2022

72 DH91800116 Lương Hàn Uyên D18_TK3DH X X T8/2022

73 DH91802059 Quách Phú Vinh D18_TK3DH X X X T8/2022

CAO ĐẲNG CHÍNH QUI

1 CD71705149 Diệp Yến Nhi C17_KD01 X X X T8/2022
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Học phí
Bằng tốt 
nghiệp 
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2 CD71804038 Hoàng Thị Anh Đào C18_KD01 X X T8/2022

3 CD71806155 Tiêu Vinh Hào C18_KD01 X X X X X T8/2022

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC

1 LT72000013 Lê Minh Hào L20_QT01 X X X T8/2022

Ghi chú: - Dữ liệu được cập nhật đến ngày 07/11/2022
- Các mục hồ sơ sinh viên cần bổ sung/thực hiện đầy đủ trước khi nhận hồ sơ ra trường, cụ thể như sau:

 [1] Học phí: Sinh viên còn nợ học phí phải đóng trả tại Phòng Kế hoạch - tài chính và nộp bản sao hoá đơn học phí cho Phòng Đào tạo;
[2] Các khoản thiếu Phòng Đào tạo

2.1 Bằng tốt nghiệp THPT: Sinh viên nộp 01 bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (có công chứng);
2.2 Bằng tốt nghiệp cao đẳng: Sinh viên nộp 02 bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng (có công chứng);
2.3 Căn cước công dân: Sinh viên nộp 01 bản sao (có công chứng);
2.4 Hình 3x4: Sinh viên nộp 06 hình 3x4 (chụp không quá 6 tháng). Yêu cầu: Nam mặc áo sơ mi thắt cà vạt; Nữ mặc áo dài;
2.5 Phiếu kiểm tra thông tin ghi trên văn bằng chứng chỉ: Sinh viên kiểm dò thông tin ghi trên văn bằng/chứng chỉ; ký xác nhận hoặc đề nghị hiệu chỉnh (nếu có);
2.6 Mục khác.

[3] Các khoản thiếu các đơn vị khác: Sinh viên liên hệ Khoa/ Phòng Ban để được hướng dẫn.
3.1 Phòng Quản lý khoa học và Sau đại học;
3.2 Phòng Kế hoạch – Tài chính;
3.3 Ký túc xá;
3.4 Thư viện;
3.5 Khoa/Ban khác.

[4] Các khoản thiếu Phòng Công tác sinh viên: Sinh viên liên hệ Phòng Công tác sinh viên (Phòng A406) để được hướng dẫn.
4.1 Ngày công tác xã hội
4.2 Giấy cam kết vay vốn
4.3 Mục khác.
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